
BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Công trình: BTXM tuyến đường Nguyễn Tấn Thành - Hồ Văn Thái, tổ 2, Trà Vân (nối tiếp)

Địa điểm xây dựng : xã Hương Trà - huyện Trà Bồng - T. Quảng Ngãi
(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày       /3/2025 của Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng)

TT KHOẢN MỤC CHI PHÍ KÝ HIỆU CÁCH TÍNH GIÁ TRỊ
TRƯỚC THUẾ THUẾ GTGT   GIÁ TRỊ    SAU

THUẾ

I Chi phí xây dựng Gxd GXL 1.970.938.860 157.675.109 2.128.613.969

II Chi phí quản lý dự án GQLDA Gxd*2%*1,35(QĐ 04/2023/QĐ-UBND) 53.215.349 - 53.215.349

III Chi tư vấn đầu tư xây dựng GTV TV1+,,,+TV7 218.797.231 17.503.778 236.301.010

1 Chi phí khảo sát địa hình TV1 Xem bảng tổng hợp 86.184.521 6.894.762 93.079.283

2 Chi phí lập hồ sơ công trình đơn giản TV2 Gxd*1,9%*1,08 (QĐ 04/2023/QĐ-UBND) 37.447.838 2.995.827 40.443.665

3 Chi phí thẩm tra TKBV-TC và dự toán TV3 Gxd*(0,17%+0,166%)*1,08 (Theo TT12-
BXD) (tối thiểu) 4.000.000 320.000 4.320.000

4 Chi phí giám sát thi công xây dựng công trình TV4 GXD*1,8%*1,2*1,08 (QĐ 04/2023/QĐ-
UBND) 42.572.279 3.405.782 45.978.061

5 Chi phí lập E-HSMT TV5 Tối thiểu (Vận dụng NĐ 24/2024/NĐ-CP) 3.000.000 240.000 3.240.000

6 Chi phí phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu TV6 Tối thiểu (Vận dụng NĐ 24/2024/NĐ-CP) 3.000.000 240.000 3.240.000

7 Chi phí trích đo thu hồi đất TV7 tạm tính 42.592.593 3.407.407 46.000.000

IV Chi phí khác GK K1+K2+K3+K4 20.194.478 - 20.194.478

1 Lệ phí thẩm định K1 0,019%*Gxd 374.478 - 374.478

2 Chi  phí  thẩm  tra,  phê  duyệt  quyết  toán  (TT
99/2021/TT-BTC) K2 TMĐT*0,57% 14.820.000 - 14.820.000

3 Chi phí thẩm định E-HSMT K3 Tối thiểu (Vận dụng NĐ 24/2024/NĐ-CP) 2.000.000 - 2.000.000
4 Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu K4 Tối thiểu (Vận dụng NĐ 24/2024/NĐ-CP) 3.000.000 - 3.000.000

VI Chi phí dự phòng GDP Tạm tính 161.675.194

TỔNG CỘNG I+II+III+IV+V+VI 2.600.000.000
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50.170.898,00

54.865.376,00
6.480.000

229.710.543
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2.128.613.969
53.215.349

232.653.153
19.136.356

166.381.173

2.600.000.000
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